
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 188 (3) - 2025

MỤC LỤC
1 Ảnh hưởng của tình trạng thiếu ngủ và sử dụng ethanol đối với sức khỏe trên mô 

hình ruồi giấm
1

  Study on the effects of sleep deprivation and ethanol use on human health using 
drosophila models

  Nguyễn Trọng Tuệ, Lê Thị Trâm Anh

2 Liên quan giữa hình thái mọc và các biến chứng của răng khôn hàm dưới trên người 
bệnh tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

10

  Relationship between morphologic eruption and complications of mandibular wisdom 
teeth in patients at Falcuty of Dentistry, Ha Dong General Hospital

  Lưu Văn Tường, Cao Đoàn Duy, Nguyễn Thị Hạnh                                                                                                            
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25

  Morphological characteristics of mandibular wisdom teeth in clinical and X-ray 
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dạ dày tá tràng
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Antibiotic resistance of Helicobacter pylori and related factors in children with peptic 
ulcers
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Clinical and paraclinical characteristics of community bacteremia in childen

Đỗ Thiện Hải, Nguyễn Văn Lâm
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Huỳnh Văn Minh, Đinh Thiên An
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  Assessment of lipid metabolism disorders and plasma atherosclerosis index in adult 
patients with lupus nephritis
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  Assessment of arteriovenous fistula survival and related factors in hemodialysis 
patients with autologous vascular access complications
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  Nocturnal hypertension in elderly high-risk hypertensive patients

  Hoàng Huy Trường, Trần Văn Nam, Đặng Duy Phương
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suy tim mất bù cấp
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  Association between red cell distribution width and short-term outcomes in patients 
with acute decompensated heart failure

  Hoàng Huy Trường, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thu Quyên
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  Accuracy of facial images reconstructed from facial scanner - an in- vitro study
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Hồng Bàng
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Electroencephalogram (EEG) characteristics among students from different 
dcademic disciplines at Hong Bang International University

Lương Linh Ly, Nguyễn Lê Lâm Thanh                                                                                              
Lâm Ngọc Phương Yến, Huỳnh Khánh Đoan

15 Mô tả chế độ dinh dưỡng của trẻ nhũ nhi sau phẫu thuật ống tiêu hoá 135

Description of nutrition diet for infants after digestive tube surgery

Nguyễn Thị Thuý Hồng, Lê Thị Hương, Trần Tiến Đạt                                                                                                                                              
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Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
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Nutritional status among gastrointestinal cancer patients undergoing chemotherapy 
at the Oncology Center, Thai Nguyen National Hospital

Nguyễn Thị Tú Ngọc, Nguyễn Hải Yến                                                                                                
Hà Văn Sơn, Đoàn Thị Huệ

17 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u lympho nguyên phát thần kinh trung ương được 
xạ trị toàn não tại Bệnh viện K
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Clinical, subclinical characteristics of primary central nervous system lymphoma 
treated with whole-brain radiotherapy at Vietnam National Cancer Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Trần Vũ Hoàng Quân

18 Kết quả xạ trị toàn não u lympho nguyên phát thần kinh trung ương tại Bệnh viện K 162

Results of whole-brain radiotherapy for primary central nervous system lymphoma at 
Vietnam National Cancer Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Trần Vũ Hoàng Quân

19 Kết quả xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật tái tạo ống họng bằng vạt tự do hỗng tràng trong 
ung thư hạ họng giai đoạn xâm lấn tại chỗ

172

Results of adjuvant radiotherapy treatment following pharynesophageal 
reconstruction with free jejunal flap in locally advanced hypopharyngeal cancer

Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Thu Nhung
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20 Chấn thương túi mật trong chấn thương bụng kín ca lâm sàng hiếm gặp và điểm lại 
y văn
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Gallbladder trauma in blunt abdominal trauma a rare presentation and review of 
literature

Quách Văn Kiên, Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Trà My                                                                
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phạm Quang Thái

21 Yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong ở người bệnh nhiễm khuẩn huyết do Aeromonas 
hydrophila

190

Risk factors related to mortality in patients with septicemia causing by Aeromonas 
hydrophila

Tạ Thị Diệu Ngân, Lưu Sỹ Tùng

22 Kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến hội chứng suy hô hấp sơ sinh ở trẻ 
non tháng

199

Outcomes of treatment and associated factors of respiratory distress syndrome in 
preterm neonates

Nguyễn Thị Thanh Bình, Hoàng Mai Linh, Nguyễn Nồm                                                             
Nguyễn Thị Thảo Nhi và Trần Kiêm Hảo

23 Một số yếu tố liên quan đến sự thay đổi nhãn áp sau phẫu thuật ReLEX SMILE trên 
người bệnh có giác mạc dày

209

Factors related to changes in intraocular pressure after ReLEX SMILE surgery in 
patients with thick cornea thickness

Trương Như Hân, Phạm Ngọc Đông, Phan Trọng Dũng

24 Cải thiện lâm sàng sau điều trị pha cấp tính ở bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn 
điều trị nội trú tại Viện Sức khoẻ Tâm thần

215

Clinical improvement after acute phase treatment among  in-patients with recurrent 
depressive disorder at the National Institute of Mental Health

Nguyễn Văn Tuấn và Vũ Sơn Tùng

25 Thực trạng chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân rối loạn trầm cảm tái diễn điều trị nội 
trú tại Viện Sức khoẻ Tâm thần

223

Quality of life among inpatients with recurrent depressive disorder at the National 
Institute of Mental Health

Nguyễn Văn Tuấn và Vũ Sơn Tùng
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26 Đặc điểm kháng colistin của các chủng Klebsiella pneumoniae phân lập từ các hộ 
chăn nuôi khu vực Nam Định năm 2023
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Characterization of colistin resistance in Klebsiella pneumoniae isolated from 
livestock households in Nam Dinh 2023

Chu Thị Loan, Nguyễn Thị Quỳnh Trang                                                                                              
Nguyễn Thị Hồng Thương, Nguyễn Thị Ngọc Diệp                                                                                                                       

Nguyễn Thị Oanh, Phạm Hồng Nhung, Vũ Thị Quỳnh Giao                                                                                                           
H.Rogier Van Doorn, Thomas Kesteman                                                                                                                                         

                     Sonia Lewycka và Vũ Thị Ngọc Bích

27 Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của Hoạt huyết Nhất Nhất trên thực 
nghiệm

240

Experimental evaluation of acute and subchronic toxicity of Hoat huyet Nhat Nhat

Phạm Thị Vân Anh, Đàm Thị Tú Anh                                                                                                       
Đào Thị Ngoãn và Đậu Thùy Dương

28 Năng lực văn hóa trong chăm sóc cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới và 
năng lực đồng cảm của sinh viên điều dưỡng

249

LGBT cultural competency and compassion competence among nursing students

Tôn Nữ Minh Đức, Hồ Duy Bính, Trần Thị Hồng Hạnh                                                                                                  
Lê Thị Thu Hiền và Hồ Thị Thùy Trang

29 Chiến lược ứng phó stress và các yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông 
Lê Thánh Tôn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

259

Depression and its related factors among students at Le  Thanh Ton High School for 
the gifted in Ho Chi Minh City, 2023

Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh                                                                             
Nguyễn Đoàn Kim Li, Lê Trường Vĩnh Phúc

30 Tính giá trị và độ tin cậy của thang đo ngược đãi trẻ em ICAST - C: Nghiên cứu tại 
một trường trung học cơ sở tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

268

Validity and reliability of the ICAST-C child maltreatment scale: A study at a secondary 
school in Hiep Hoa district, Bac Giang province

Vũ Hồng Ngọc và Lê Minh Thi

31 Sử dụng thang đo Short Mood and Feelings Questionnaire đánh giá trầm cảm ở              
học sinh lớp 6 của một trường THCS tại Hà Nội

280

Evaluation of depression among 6th-grade students at a secondary school in Hanoi

Nguyễn Thị Thúy Hường, Đinh Dương Tùng Anh                                                                       
Ngô Anh Vinh, Nguyễn Phương Tuệ Minh và Nguyễn Văn Trung
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32 Khảo sát ứng dụng AI trong sàng lọc bệnh võng mạc đái tháo đường tại Bệnh viện 
E năm 2022 - 2024

288

Evaluation of AI application in diabetic retinopathy screening at E Hospital in 2022 
- 2024

Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Lan Anh, Hoàng Thị Thu Hà

33 Mô hình bệnh tật và tình hình điều trị bệnh nhân nội trú tại Khoa Y học cổ truyền                                                                                           
Bệnh viện Hữu Nghị năm 2022

300

The pattern of diseases and treatment outcomes of elderly inpatient at the Traditional 
Medicine Department, Vietnam-Soviet Friendship Hospital, 2022

Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Tuyết Trang và Tạ Đăng Quang

34 Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên y khoa hai năm cuối tại Trường Đại học 
Y Hà Nội – Phân hiệu Thanh Hóa

310

Scientific research skills among junior and senior medical students at Hanoi Medical 
University - Thanh Hoa Campus

Trịnh Thị Hồng Nhung, Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Diệp Anh                                              
Trần Mạnh Nguyên, Khúc Dương Hùng

35 Áp xe thận ở trẻ em: Báo cáo ca bệnh 319

Renal abscess in children: Case report and literature review

Hoàng Xuân Đại, Trần Phạm Minh Khôi                                                                                             
Nguyễn Thị Kiên, Nguyễn Văn Sơn

36 Hội chứng thực bào máu liên quan đến suy giảm miễn dịch bẩm sinh ở trẻ em: Báo 
cáo ca bệnh

329

Hemophagocytic lymphohistiocytosis associated with inborn error of immunity in 
children: A case report

Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Mai Hương                                                                             
Nguyễn Thị Vân Anh, Hà Phương Anh, Nguyễn Thị Hà                                                                                                                                    

Nguyễn Hoàng Nam, Lê Quỳnh Chi


